Chủ đề. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
1. Hàm số
a. Định nghĩa hàm số
Câu 1. 

Cho hàm số  Tính 
Câu 2. 

Cho hàm số . Tính  
Câu 3. 

Cho hàm số . Tính  
Câu 4. 

Cho hàm số . Tính .
Câu 5. 

Cho hàm số  . Tính  
Câu 6. 
Cho hàm số   . 

Tính  
Câu 7. 

Cho hàm số    và   

Tính  
Câu 8. 

Cho hàm số . Tìm m để 
Câu 9. 


Cho hàm số . Tìm b và c để  và .
Câu 10. 

Cho hàm số . Tìm các số a, b, c biết .


b. Tập xác định của hàm số  
Câu 11. Tìm TXĐ của hàm số




	a.  		b.  
c.  		d.  
Câu 12. 



Tìm TXĐ của hàm số 
a.  		b.  
c.  		d.  
Câu 13. Tìm TXĐ của các hàm số sau



	a.  		b.  		c.  



	d.  		e.  	f.  
Câu 14. 





Tìm TXĐ của các hàm số sau
a.  		b.  		c.  
d.  	e.  		f.  
Câu 15. 

Tìm m để hàm số  có TXĐ chứa khoảng  
Câu hỏi TNKQ :
Câu 16. 







	 (NB) Trong các công thức liên hệ giữa  và  dưới đây, công thức nào  KHÔNG là hàm số của  
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 17. 







	 (NB) Trong các công thức liên hệ giữa  và  dưới đây, công thức nào  là hàm số của  
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 18. 





	 (NB) Cho hàm số . Tính  
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 19. 


	 (NB) Cho hàm số . Tính  
A. 4			B.  			C. 3			D. -3
Câu 20. 

	 (NB) Cho hàm số . Tính  
A. -10			B. 6			C. -8			D. -6
Câu 21. 

	 (NB) Cho hàm số . Tính  

	A. 11			B.  		C. 3			D. 5
Câu 22. 

	 (NB) Cho hàm số . Tính  
	A. 11			B. -5			C. 4			D. -1
Câu 23. 

 (TH) Cho hàm số  . Tính  
	A. 22			B. 23			C. 7			D. 0
Câu 24. 

	 (TH) Cho hàm số  . Tính  

	A. 2			B.  			C. 5			D. 0
Câu 25. 

	 (TH) Cho hàm số . Tính . 
A. 32			B. -32			C. 4			D. -4
Câu 26. 




 (TH) Tìm TXĐ của hàm số 
A.   			B.  		C.  		D.  
Câu 27. 




	 (TH) Tìm TXĐ của hàm số  
A.  			B.  		C.  		D. 
Câu 28. 




 (TH) Hàm số nào dưới đây có TXĐ là 
A. 		B. 	C. 	D. 
Câu 29. 




(TH) Hàm số nào dưới đây có TXĐ là 
A. 	B. 	C. 		D.  
Câu 30. 
	Tìm TXĐ của hàm số  




	A.  			B.  		C.  		D.  
Câu 31. 
	Tìm TXĐ của hàm số  




	A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 32. 
	Tìm TXĐ của hàm số  




[bookmark: MTBlankEqn]	A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 33. 
	Tìm TXĐ của hàm số  




	A.  			B.  		C.  		D.  
Câu 34. 
	Tìm TXĐ của hàm số  




	A.  		B.  	C.  		D.  
Câu 35. 
	Tìm TXĐ của hàm số  




	A.  		B.  	C.  		D.  

2. Đồ thị của hàm số
Câu 36. 
Cho hàm số 
a. Tìm điểm thuộc đồ thị hàm số trong các điểm A(1;2), B(-1;-8), C(0;5), D(3;4).
b. Tìm a để điểm M(5;a) thuộc đồ thị hàm số đó.
c. Tìm điểm thuộc đồ thị hàm số đó biết tung độ của nó là 7.
Câu 37. 

Cho hàm số  
a. Tìm điểm thuộc đồ thị hàm số trong các điểm: M(1; -1); N(0; 3); P(-2; 3); 
Q(1; 6)
b. Tìm điểm thuộc đồ thị hàm số biết hoành độ của điểm đó là -3.
c. Tìm điểm thuộc đồ thị hàm số biết tung độ của điểm đó là 10.
d. Tìm m để điểm  thuộc đồ thị hàm số.
Câu 38. 



Cho hàm số . Tìm toạ độ của điểm  thuộc đồ thị hàm số biết 
a. Hoành độ của điểm đó là .
b. Tung độ của điểm đó là .
Câu 39. 

Cho hàm số  có đồ thị là hình vẽ dưới. Tính  
[image: Cho hàm số bậc ba y = f(x) có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới.  Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho có tọa độ là]
Câu 40. 

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tính  
[image: ]
Câu 41. 
Cho hàm số   
a. Tìm giao điểm của đồ thị với trục Oy
b. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số
    M(1; 3), N(-2; 17), P(3; 2)


c. Với giá trị nào của   thì điểm  thuộc đồ thị hàm số


d. Với giá trị nào của   thì điểm  thuộc đồ thị hàm số
Câu 42. 


Cho hàm số .  Tìm  và  để các điểm M(1;3) và N(-2; -3) thuộc đồ thị hàm số
Câu 43. 


Cho hàm số . Tìm   và   để đồ thị hàm số đi qua các điểm A(-1; 2) và B(2; 17)
Câu 44. 



Cho hàm số . Tìm  biết đồ thị hàm số đi qua các điểm  và .

Câu hỏi TNKQ
Câu 45. 






(TH) Cho hàm số  ,  thuộc tập xác định của hàm số. Điểm  thuộc đồ thị hàm số khi :
A.  		B.  		C.  	D.  
Câu 46. 






[bookmark: _Hlk150969699](TH) Cho hàm số . Tìm  để điểm  thuộc đồ thị hàm số
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 47. 
(TH) Đồ thị của hàm số  đi qua điểm nào dưới đây?


	A. M(1;)		B. M(1;)		C. M(1;0)		D. M(1;-1)
Câu 48. 
(TH) Đồ thị hàm số  KHÔNG đi qua điểm nào dưới đây?
	A. M(2;3)		B. N(3;19)		C. P(-2;1)		D. (1;-1)
Câu 49. 
(TH) Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số  




		A.  		B.  		C.  	D.  
Câu 50. 





(TH) Đồ thị hàm số  cắt trục  tại điểm có hoành độ là
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 51. 





Ht Đồ thị hàm số  cắt trục  tại các điểm có hoành độ là
A.  				B.  
C.  					D.  
Câu 52. 





(TH) Tìm toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục 
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 53. 





(TH) Đồ thị hàm số  cắt trục  tại điểm có tung độ là
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 54. 




(TH) Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số ?
[image: ]
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 55. 




(TH) Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số ?
[image: ]
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 56. 



(TH) Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ ?
[image: ]
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 57. 




(TH) Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm mệnh đề đúng
[image: ] 
A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 58. 





(TH) Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Tính  
[image: ]
A.  			B.  			C.  			D.  
Câu 59. 





(TH) Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Tính  
[image: ]
A.  			B.  			C.  			D.  
Câu 60. 






(TH) Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Tìm các điểm thuộc đồ thị có tung độ là 4
[image: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc ba - TOANMATH.com]
A. 		B.  và 	C.  và 	D. 
Câu 61. 




(TH) Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Tìm kết luận đúng
[image: Tích phân từng phần kết hợp đồ thị hàm số | Học toán online chất lượng cao  2023 | Vted]
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 62. 





(TH) Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Với những giá trị nào của x thì 
[image: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc ba - TOANMATH.com]
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 63. 





(TH) Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Với những giá trị nào của x thì 
[image: Cho đồ thị hàm số bậc hai ở Hình 15.-lop-3 - giainhanh.vn]
A. 			B. 
C. 					D. 




3. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số
Câu 64. 
Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Chỉ ra các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số.
[image: ]
Câu 65. 
Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Chỉ ra các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số.
[image: LỜI GIẢI] Cho hàm số bậc hai y=f( x ) có đồ thị như hình vẽ bên. - Tự Học  365]
Câu 66. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Chỉ ra các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số.
[image: Phương pháp lập bảng biến thiên hàm số bậc 2 - Toán lớp 10]
Câu 67. 
Cho các hàm số  có bảng biến thiên như sau, tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số

a.
 [image: ]
b.
 [image: ]
c.
 [image: ]
d. 
[image: ]

Câu hỏi TNKQ
Câu 68. 





(TH) Hàm số  đồng biến trên  với :
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 69. 





(TH) Hàm số  nghịch biến trên  với :
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 70. 




(TH) Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
[image: ]
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 71. 




(TH) Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây
[image: ]
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 72. 




(TH) Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
[image: Hàm số bậc ba $y = f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, đồ thị  hàm số như hình vẽ bên. Tìm số đường tiệm cận đ?]
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 73. 




(TH) Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên, hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
[image: ]
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 74. 




(TH) Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào ?
[image: Phương pháp lập bảng biến thiên hàm số bậc 2 - Toán lớp 10]
A. 		B. 		C. 		D. 















HÀM SỐ BẬC HAI
	
Câu 1. 



	Vẽ đồ thị của các hàm số sau:
a.  
b.  
c.  
d.  
Câu 2. 


	Tìm các hệ số   và  của hàm số  biết:





	a. Đồ thị hàm số đi qua các điểm  và . ĐS: .
	b. Đồ thị hàm số có đỉnh  . ĐS: .


	c. Đồ thị hàm số có đỉnh là  . ĐS: .
Câu 3. 
	Tìm các hệ số a, c của hàm số  biết



	a. Đồ thị hàm số đi qua  và . ĐS:  


	b. Đồ thị hàm số có trục đối xứng là  và cắt trục  tại điểm có tung độ là 2.

	ĐS:  


	c. Đồ thị hàm số có đỉnh là  . ĐS:   
Câu 4. 	Xác định hàm số bậc hai biết: 


	a. Đồ thị hàm số đi qua các điểm . ĐS:  


	b. Đồ thị hàm số đi qua các điểm   . ĐS:  



	c. Đồ thị hàm số có trục đối xứng là đường thẳng  đồng thời đi qua các điểm .	ĐS:  
Câu 5. 



	Lập bảng biến thiên. Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số
a.  
b.  
c.  
d.  

Câu hỏi TNKQ
Câu 6. (TH) Hàm số nào dưới đây KHÔNG là hàm số bậc hai




A.  		B.  	C.  	D.  
Câu 7. 	(TH) Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc hai với mọi tham số m




	A.  				B.  		
	C.  				D.  
Câu 8. 
	(TH) Hàm số  có các hệ số là


	A.  			B.  


	C.  			D.  
Câu 9. 
	 (TH) Hàm số  có các hệ số là


	A.  			B.  


	C.  			D.  
Câu 10. 
 (TH) Đồ thị hàm số  có trục đối xứng là đường thẳng nào?




	A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 11. 
 (TH) Đồ thị hàm số  có trục đối xứng là đường thẳng nào?




	A.  		B. 		C. 		D.  	
Câu 12. 
 (TH) Đồ thị hàm số nào dưới đây có trục đối xứng là đường thẳng 




	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 13. 




(TH) Tìm trục đối xứng của đồ thị hàm số  
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 14. 




 (TH) Tìm trục đối xứng của đồ thị hàm số 
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 15. 




 (TH) Tìm toạ độ đỉnh của đồ thị hàm số  
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 16. 




 (TH) Tìm toạ độ đỉnh của đồ thị hàm số  
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 17. 




 (TH) Tìm toạ độ đỉnh của đồ thị hàm số  
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 18. 





 (TH) Tìm toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục  
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 19. 









(TH) Tìm toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số  với trục  
A.  và  				B.  và  
C.  và  				D.  và  
Câu 20. 









(TH) Tìm toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số  với trục  
A.  và  				B.  và  
C.  và  				D.  và  
Câu 21. 





(TH) Cho hàm số bậc hai  có đồ thị như hình bên. Biết  . Tìm kết luận đúng
[image: ]
A.  				B.  
C.  				D.  
Câu 22. 





(TH) Cho hàm số bậc hai  có đồ thị như hình bên. Phương trình  có nghiệm là
[image: ]
A.  				B.  
C.  				D.  
Câu 23. (TH) Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây
[image: ]


	A.  				B.  


	C.  				D.  
Câu 24. (TH) Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây
[image: ]




	A. 	B.  	C.  	D.   
Câu 25. (TH) Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây
[image: ]


	A.  				B. 


	C.  				D. 
Câu 26. (TH) Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây
[image: ]


	A.  				B. 


	C.  				D. 
Câu 27. 

(TH) Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây
[image: ]
A.  				B.  


	C.  				D. 
Câu 28. 
(TH) Cho hàm số bậc hai  có đồ thị như hình vẽ. Tìm kết luận đúng
[image: ]


	A.  				B.  


	C.  				D.  
Câu 29. 
(TH) Cho hàm số . Tìm kết luận đúng


	A. Hàm số đồng biến trên  và nghịch biến trên  


	B. Hàm số nghịch biến trên  và đồng biến trên 


	C. Hàm số đồng biến trên  và nghịch biến trên  


	D. Hàm số nghịch biến trên  và đồng biến trên 
Câu 30. 
(TH) Cho hàm số . Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây




	A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 31. 
Cho hàm số . Tìm kết luận đúng


	A. Hàm số đồng biến trên  và nghịch biến trên  


	B. Hàm số nghịch biến trên  và đồng biến trên 


	C. Hàm số đồng biến trên  và nghịch biến trên 


	D. Hàm số đồng biến trên  và nghịch biến trên 
Câu 32. 
(TH) Cho hàm số . Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?




	A.  	B.  		C.  		D.  
Câu 33. 
(TH) Cho hàm số  . Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây




	A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 34. 
(TH) Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây




	A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 35. (TH) Bảng biến thiên sau là của hàm số bậc hai nào dưới đây
	[image: ]




	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 36. (TH) Hàm số bậc hai nào có bảng biến thiên như sau:
	[image: ]	




	A. 	B.  	C.  D.  
Câu 37. (TH) Hàm số bậc hai nào có bảng biến thiên như sau:
	[image: ]




	A.  	B.  	C.  D.  
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